
 

TỜ TRÌNH 

V/v đề nghị kiện toàn cán bộ, chiến sỹ tham gia thực hiện nhiệm vụ 

tại Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 số 1 (Ngã ba liên ngành, xã Sơn Bình) 

  

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-BCĐ ngày 22/3/2020 của Ban chỉ đạo 

phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Lai Châu về việc thành lập Chốt kiểm 

soát liên ngành tạm thời để phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu; 

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-BCĐ ngày 31/01/2021 của BCĐ tỉnh Lai 

Châu về việc Bổ sung và  kiện toàn lực lượng cán bộ, chiến sỹ thuộc các sở, 

ngành, đơn vị tham gia thực hiện nhiệm vụ các Chốt kiểm soát Covid-19 trên 

địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Công văn số 34/CV-BCĐ ngày 30/4/2021 của Ban chỉ đạo phòng 

chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Lai Châu về việc kích hoạt hoạt động 03 chốt kiểm 

soát dịch Covid-19, 

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Tam Đường kính trình 

UBND tỉnh Lai Châu, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lai Châu, 

Sở Y tế Lai Châu xem xét quyết định kiện toàn lực lượng cán bộ, chiến sỹ tham 

gia thực hiện nhiệm vụ tại Chốt kiểm dịch bệnh Covid-19 số 1 (Ngã ba liên 

ngành, xã Sơn Bình) cụ thể như sau: 

(Có danh sách chi tiết kèm theo) 

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Tam Đường kính đề 

nghị Sở Y tế Lai Châu xem xét trình Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 

tỉnh Lai Châu quyết định./. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- BCĐ huyện; 

- Lưu VT. 

 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Sùng Lử Páo 

UBND HUYỆN TAM ĐƯỜNG 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, 

CHỐNG DỊCH COVID-19 
   

Số:        /TTr-BCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Tam Đường, ngày       tháng       năm 2021 



DANH SÁCH  

Đề nghị bổ sung, kiện toàn cán bộ, chiến sỹ thuộc các sở, ngành, đơn vị  

tham gia thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch  số 1 (Ngã ba liên ngành Sơn Bình) tỉnh Lai Châu 

 (Kèm theo tờ Trình số       /TTr-BCĐ ngày      /       /2021 của BCĐ phòng, chống Covid-19  huyện Tam Đường) 

 

 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Chức vụ Đơn vị công tác Số điện thoại Nhiệm vụ Ghi chú 

1 
Đỗ Thành 

Hưng 
1980 Bác sỹ 

Trung tâm Y tế Tam 

Đường 
0982. 459. 369 Chốt trưởng 

 

2 Trần Lê Văn  1990 Thượng úy  Phòng CSGT CA tỉnh  0944. 779. 888 Chốt phó  

Thay thế đ/c 

Lường Văn Hùng  

 

3 
Nguyễn Đăng 

Chiều 
1987 Bác sỹ 

Trung tâm Y tế Tam 

Đường 
0358. 925. 769 Ca trưởng  

 

4 Ma A Ly 1994 Bác sỹ 
Trung tâm Y tế Tam 

Đường 
0858. 281. 194 Ca trưởng  

 

5 Ngô Hùng Vĩ  1982 Y sỹ đa khoa 
Trung tâm Y tế Tam 

Đường 
0917. 965. 136 Ca trưởng  

 

6 La Ngọc Lập  1987 Thượng úy  Công an xã Hồ Thầu  0987. 528. 689 Ca trưởng  
 

7 
Đinh Viết 

Tam  
1991 Thượng úy  Phòng CSGT CA tỉnh  0888. 397. 888 Ca phó  

 

8 Sùng A Dình  1989 Trung úy Phòng CSGT CA tỉnh  0984. 523. 833 Ca phó  
 

9 
Dương Trọng 

Hoàng  
1986 Đại úy  

Công an huyện Tam 

Đường 
0835. 900. 888 Ca phó  

 



10 
Nguyễn Tiến 

Kỳ 
1990 Điều dưỡng  

Trung tâm Y tế Tam 

Đường 
0972. 256. 587   

 

11 
Nguyễn Văn 

Lượng 
1980 Điều dưỡng  

Trung tâm Y tế Tam 

Đường 
0964. 265. 211   

 

12 
Trịnh Văn 

Quý 
1985 Điều dưỡng  

Trung tâm Y tế Tam 

Đường 
0355. 995. 099   

 

13 
Nguyễn Tiến 

Hùng  
1985 Đại úy  Phòng PC 06 CA tỉnh  0989. 120. 569   

Thay thế đ/c 

Nguyễn Hữu 

Quyết  

14 Lò Văn Kẻo  1987 Thượng úy  
Phòng CSCĐ CA 

tỉnh  
0919. 305. 882   

Thay thế đ/c 

Doãn Đức Hùng  

15 Lý Mé Chừ  1999 Trung sĩ 
Phòng CSCĐ CA 

tỉnh  
0966. 306. 001   

Thay thế đ/c 

Hạng A Tủa  

16 
Vàng Văn 

Đạt  
1997 Trung sĩ 

Phòng CSCĐ CA 

tỉnh  
0336. 801. 721   

Thay thế đ/c Lò 

Văn Minh  

17 Giàng A Cơ  2000 Trung sĩ 
Phòng CSCĐ CA 

tỉnh  
0812. 056. 692   

 

18 Hạng A Xử  1999 Hạ sĩ  
Phòng CSCĐ CA 

tỉnh  
0817. 551. 675   

Thay thế đ/c 

Giàng A Tùng  

19 
Nguyễn Hữu 

Cường  
1995 Trung úy  

Công an huyện Tam 

Đường 
0961. 298. 678   

 

20 
Nguyễn 

Mạnh Tuấn  
1990 Thượng úy  

Công an huyện Tam 

Đường 
0947. 008. 533   

 

21 
Phàn Khé 

Lụa 
1999 Thượng sỹ Công an xã Sơn Bình  0364. 596. 130   

 

22 
Tẩn Xuân 

Hậu 
1984 Thiếu tá Công an xã Sơn Bình 0367. 083. 836   

 



23 Hảng A Chu 1985 Thiếu tá Công an xã Sơn Bình 0986. 003. 763   
 

24 
Hòang Thanh 

Hoàn 
1987 Trung úy Công an xã Bản Bo 0974. 544. 096   

 

25 
Lù Văn 

Thướng 
1985 Đại úy Công an xã Bình Lư 0342. 029. 000   

 

26 
Hoàng Tông 

Phú 
1999 Thượng sỹ Công an xã Bình Lư 0862. 845. 608   

 

27 
Nguyễn Văn 

Thạch  
1974 Đại úy  

Ban chỉ huy quân sự 

huyện 
0386. 431. 447   

Thay thế đ/c 

Sừng Tý Hừ  

28 
Ngô Ngọc 

Sơn 
1983 Thượng úy  

Ban chỉ huy quân sự 

huyện 
0975. 060. 138   

 

29 
Nguyễn Danh 

Tùng 
1983 Thượng úy  

Ban chỉ huy quân sự 

huyện 
0983. 674. 341   

 

30 
Hoàng Đức 

Vượng  
1975 Đội trưởng  Sở giao thông vận tải  0965. 690. 777   

Thay thế đ/c Hà 

Tiến Ánh 

31 
Lò Văn 

Khằm  
1991 Thanh tra viên  Sở giao thông vận tải  0399. 098. 282   

Thay thế đ/c 

Phạm Việt Phú  

32 Lò Thị Lan  1992 Thanh tra viên  Sở giao thông vận tải  0988. 403. 605   
 

33 
Trần Thị 

Lượt  
1972 

Chủ tịch hội 

phụ nữ  
Xã Sơn Bình  0978. 942. 338   

Thay thế đ/c 

Hảng A Tươi 

34 
Xù Văn 

Thành  
1991 

Phó chỉ huy 

quân sự  
Xã Sơn Bình  0385. 522. 676   

 

35 Vàng A Sinh 1997 Phó CT MTTQ Xã Sơn Bình  0339. 012. 598   
 



36 Giàng A Kỷ  1990 
Chủ tịch hội 

nông dân  
Xã Sơn Bình  0964. 161. 280   

Thay thế đ/c Vũ 

Đình Luận 

37 Hàng A Của 2002 Cán bộ Thú y Xã Sơn Bình  0359. 034. 220    

38 Lò Văn Sáng  1990 
Phó chủ tịch 

CCCB 
Xã Sơn Bình  0866. 909. 818   

 

39 
Lường Văn 

Ngắm  
1985 

Chủ tịch hội 

nông dân  
Xã Bản Bo  0398. 050. 684   

 

40 
Vũ Công 

Kiệm  
1992 

Cán bộ văn hóa 

thông tin 
Xã Bản Bo  0865. 026. 623   

 

41 
Vùi Văn 

Duyên  
1991 

Phó chủ tịch 

hội nông dân 
Xã Bình Lư  0342. 222. 101   

 

42 
Vàng Văn 

Long  
1991 

Chủ tịch hội 

nông dân  
Thị trấn Tam Đường  0354. 204. 295   

 

43 
Trần Đăng 

Hùng  
1994 

Chỉ huy trưởng 

BCHQS  
Thị trấn Tam Đường  0336. 556. 185   
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